
Năm 2021

STT Tên cơ sở công bố Địa chỉ Số điện thoại Mặt hàng công bố
Ngày tiếp 

nhận công bố

1 Cơ sở Đỗ Xuân Đông

Tổ 8, Thị trấn Mường Ảng, 

Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện 

Biên

0966.269.388 Thịt trâu gác bếp Lương Bạc 27/01/2021

2 Hợp tác xã Tâm Thiện
Đội 12, Xã Noong Hẹt, Huyện 

Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
0986020036

1. Gạo lứt huyết rồng dẻo Điện Biên (Gạo huyết 

rồng dẻo Điện Biên).                                2. Gạo 

bắc thơm Điện Biên (Gạo Bắc Thơm số 7 Điện 

Biên)

19/4/2021

3

Cơ sở sản xuất, kinh 

doanh chế biến nông sản 

Điện Biên

SN 84, Tổ 9, Phường Thanh 

Trường, Thành phố Điện Biên, 

Tỉnh Điện Biên

0949.859.300 Mì gạo lứt Hạnh Dung 10/5/2021

4 Cơ sở Phan Thanh Ngọt

Bản Co Hón, Xã Xuân Lao, 

Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện 

Biên

0912.600.113
1. Trà Shan tuyết P.H.14 đặc sản Mường Ảng 2. 

Trà xanh đặc sản Mường Ảng
31/5/2021

5 Hợp tác xã Linh Nam

SN 352, Tổ 6, Phường Mường  

Thanh, TP.Điện Biên, Tỉnh Điện 

Biên

0978.650.003 Chẳm chéo Điện Biên 12/7/2021

6 Hợp tác xã Na Lay
Tổ 1, Phường Na Lay, Thị xã 

Mường Lay, Tỉnh Điện Biên
0366.324.589 Cá tép dầu sấy Na Lay 12/7/2021

7
Hợp tác xã Nông sản 

sạch Tây Bắc

Bản Lồng, xã Tỏa Tình, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 0378.047.509 Quả dưa mèo tươi 16/8/2021

8
Hợp tác xã Hải Hà

Đội 1, xã Thanh Hưng, huyện 

Điện Biên 0336.376.999 Cá sấy Hải Hà 10/04/2021

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ KINH TẾ HỢP TÁC

DANH  SÁCH TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ TÊN CÁC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ NĂM 2021



9
Hợp tác xã Dịch vụ Nông 

nghiệp Mường Báng

Bản Bó, thị trấn Tủa Chùa, huyện 

Tủa Chùa
0972.277.820 Gạo vai gãy 10/12/2021

10

Lò Thị Sương

Đội 7, Bản Tâu, Xã Hua Thanh, 

huyện Điện Biên
0985.859.308 Thịt trâu khô Tây Bắc 15/10/2021

11

Trần Thị Hà

SN 87, Tổ 11(tổ 16 cũ), P.Nam 

Thanh, TP.Điện Biên Phủ
0968.342.578 Thịt trâu khô gác bếp 11/05/2021

12

Hợp tác xã Kiên Trung

Bản Châu Phong, xã PaHam, 

huyện Mường Chà, tỉnh Điện 

Biên
0844.328.999 Bưởi da xanh Kiên Trung 15/11/2021

13
Hợp tác xã Nông nghiệp 

tổng hợp Noong Luống

Thôn A1, xã Noong Luống, 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
0971.809.111 Quả đỗ leo 18/11/2021

14
Lò Thị Sương

Đội 7, Bản Tâu, Xã Hua Thanh, 

huyện Điện Biên 0985.859.308 Thịt trâu khô Phong Sương 18/11/2021

15
Hợp tác xã Nông sản 

sạch Tây Bắc

Bản Lồng, xã Tỏa Tình, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
0378.047.509 Dưa mèo hoa Sơn Tra 19/11/2021

16

Cơ sở chế biến thịt gác 

bếp, nông sản sạch Điện 

Biên của Bà Bùi thị Thùy 

Linh

Số nhà 96, tổ dân phố 5, 

P.Mường Thanh, TP. Điện Biên 

Phủ
0355.656.567

 Thịt trâu gác bếp Điện Biên - Thùy Linh; Thịt 

lợn gác bếp Điện Biên - Thùy Linh; Lạp xưởng 

hun khói Điện Biên- Thùy Linh
12/01/2021


